
TT Họ và tên Ngày sinh Khóa học Ngành học

1 Nguyễn Phùng Thành 09.12.2002 QH.2020.T Máy tính và Khoa học Thông tin

2 Phan Cao Thăng 20.03.1999 QH.2018.T Quốc tế Vật lý 

3 Đặng Phương Anh 23.09.2003 QH.2021.T 
Quản lý Phát triển Đô thị và Bất 

động sản

4 Nguyễn Thị Thủy 08.02.2000 QH.2018.T Khoa học Môi trường

5 Lê Quỳnh Phương 10.06.2002 QH.2020.T Sinh học

6 Đặng Thị Phấn 26.03.2002                                                                                                    QH.2020.X Lưu trữ học

7 Lê Thị Hồng Khuyên 26.10.2000 QH.2018.X Quản trị Khách sạn

8 Lê Thị Hồng Nhung 10.07.2002 QH.2020.X Ngôn ngữ học

9 Đàm Thúy Lâm 30.04.2000 QH.2018.X Khoa học Quản lý

10 Bùi Hoàng Sơn 10.12.2003 QH.2021.X Tôn giáo học

11 Đoàn Bích Phương 14.02.2002 QH.2020.F1 Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc

12 Nguyễn Thị Trang 03.02.2001 QH.2019.F1 Ngôn ngữ Hàn Quốc CLC 

13 Hoàng Ngọc Linh 09.05.2003 QH.2021.F1 Sư phạm tiếng Anh

14 Nguyễn Ngọc Hải 30.04.2003 QH.2021.F1 Ngôn ngữ Trung Quốc
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Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Ngoại ngữ
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15 Trần Thị Diễm Quỳnh 07.09.2001 QH.2019.I
Mạng máy tính và truyền Thông 

dữ liệu

16 Phạm Tiến Dũng 29.05.2002 QH.2020.I Khoa học Máy tính

17 Vàng Văn Nhất 17.12.2001 QH.2019.I Công nghệ Nông nghiệp 

18 Đỗ Hoàng Lan 11.12.2000 QH.2018.E Kế toán

19 Dư Thị Hoài Thu 24.04.2002 QH.2021.E Tài chính - Ngân hàng

20 Nguyễn Thị Hạnh 06.01.2000 QH.2018.E Kinh tế

21 Lương Thùy Dung 21.01.2003 QH.2021.S Giáo dục Tiểu học

22 Trần Khải Hoàn 08.05.2003 QH.2021.S Giáo dục Mầm non

23 Triệu Thu Hà 04.04.2002 QH.2020.S Giáo dục Tiểu học

24 Quách Trang Thương 26.04.2002 VJU.2020 Nhật Bản học 

25 Lê Mỹ Hạnh 24.03.1998 QH.2016.Y Y Đa khoa

26 Nguyễn Minh Nghĩa 14.11.1998 QH.2016.Y Y Đa khoa

27 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 24.03.2000 QH.2018.Q Kinh doanh Quốc tế

28 Nguyễn Thị Yến Nhi 02.04.2002 QH.2020.Q Phân tích Dữ liệu Kinh doanh

Trường Đại học Công nghệ

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Việt Nhật

Trường Đại học Y Dược

Trường Quốc tế
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29 Quách Thị Hồng Lĩnh 24.08.2000 QH.2018.L Luật Kinh doanh

30 Cấn Hoài Thương 10.08.2003 QH.2020.K Quản trị Thương hiệu

Khoa Luật

Khoa Các Khoa học liên ngành

Danh sách gồm 30 sinh viên./.
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